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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

	Số: 67/2023/NQ-HĐND
	Bắc Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2023




NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 - 2025
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 14
[bookmark: _Hlk97385940]
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình số 385/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 - 2025.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác (gọi tắt là tổ chức), hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh (gọi tắt là cá nhân) trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hoá và sản phẩm dịch vụ thuộc 06 nhóm sản phẩm (thực phẩm; đồ uống; dược liệu và sản phẩm từ dược liệu; hàng thủ công mỹ nghệ; sinh vật cảnh; dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch) theo quy định tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025.
b) Các tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
Trong cùng một thời điểm, đối với nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác nhau của trung ương và của tỉnh thì tổ chức, cá nhân được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất.
Điều 3. Nguồn kinh phí
1. Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ:
a) Đối với các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ được công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 4 sao trở lên.
b) Đối với các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ tham gia đánh giá, phân hạng lần đầu  được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao của các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế.
2. Ngân sách cấp huyện hỗ trợ:
a) Đối với các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao của các huyện Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang.
b) Đối với sản phẩm hàng hoá và dịch vụ tham gia đánh giá, phân hạng lại giữ nguyên hạng 3 sao tại tất cả các huyện, thành phố.
Điều 4. Hỗ trợ khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP
1. Điều kiện hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân có sản phẩm hàng hoá và dịch vụ được cấp có thẩm quyết định công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.
2. Mức hỗ trợ:
a) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tham gia đánh giá, phân hạng lần đầu: Hỗ trợ 50 triệu đồng/sản phẩm đạt 3 sao; 150 triệu đồng/sản phẩm đạt 4 sao; 300 triệu đồng/sản phẩm đạt 5 sao.
b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tham gia đánh giá nâng hạng sao thì:
- Trường hợp giữ nguyên hạng sao: Hỗ trợ 20 triệu đồng/sản phẩm đạt 3 sao, 60 triệu đồng/sản phẩm đạt 4 sao.
- Trường hợp đạt nâng hạng sao: Hỗ trợ 150 triệu đồng/sản phẩm đạt 4 sao; 300 triệu đồng/sản phẩm đạt 5 sao.
3. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần sau khi sản phẩm được cấp có thẩm quyền cấp quyết định công nhận sản phẩm OCOP.
4. Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị hỗ trợ khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP (tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này).
b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh (đối với tổ hợp tác là Hợp đồng hợp tác).
5. Trình tự, thủ tục thực hiện:
a) Trường hợp sản phẩm OCOP được công nhận 4 sao, 5 sao:
Tổ chức, cá nhân thuộc diện hỗ trợ gửi 01 bộ hồ sơ gồm những thành phần quy định tại khoản 4 Điều này đến bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ không đảm bảo theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lại để hoàn thiện.
Trường hợp thành phần hồ sơ đảm bảo theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ. Nếu đủ điều kiện hỗ trợ thì tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt hỗ trợ; Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ. Nội dung chính của Quyết định bao gồm: Tên sản phẩm, tên tổ chức/cá nhân được hỗ trợ, số tiền được hỗ trợ. Căn cứ vào quyết định phê duyệt hỗ trợ của Chủ tịch UBND tỉnh và nguồn vốn được giao, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.
b) Trường hợp sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao:
Tổ chức, cá nhân thuộc diện hỗ trợ gửi 01 bộ hồ sơ gồm những thành phần quy định tại khoản 4 Điều này đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ không đảm bảo theo quy định, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế cấp huyện trả lại để hoàn thiện.
Trường hợp thành phần hồ sơ đảm bảo theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế cấp huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ. Nếu đủ điều kiện hỗ trợ thì tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định phê duyệt hỗ trợ; Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ. Nội dung chính của Quyết định bao gồm: Tên sản phẩm, tên tổ chức/cá nhân được hỗ trợ, số tiền được hỗ trợ. Căn cứ vào quyết định phê duyệt hỗ trợ của Chủ tịch UBND cấp huyện và nguồn vốn được giao, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế cấp huyện thực hiện công tác hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khóa XIX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025./.

	Nơi nhận:

	CHỦ TỊCH  






Lê Thị Thu Hồng
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Phụ lục
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 67/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Bắc Giang)
	

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	.................., ngày ..... tháng ..... năm 202...



ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 
KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP
Theo Nghị quyết số       /2023/NQ-HĐND ngày       /     /20...

	Kính gửi:
	
- Chủ tịch UBND tỉnh/huyện;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế ........



- Tên tổ chức/cá nhân: ..................................(1)........................................
Thuộc loại hình KD (2): Doanh nghiệp □;
                                       Hợp tác xã, liên hiệp HTX □;
                                       Tổ hợp tác □;
                                       Hộ sản xuất  □.
- Địa chỉ: ....................................................................................................
- Giấy đăng ký (3): Số.........; cấp ngày .......; nơi cấp ..................................
- Người đại diện: ...................................; Chức vụ: .....................................
- Số CCCD: ..................; cấp ngày ....................; nơi cấp ........................
- Điện thoại liên hệ:.................................................................................
- Số tài khoản............................. tại ngân hàng.............................................
....... (1)... có .... (4).... đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có .... (4).... sản phẩm đạt 3 sao (tên sản phẩm); ..(4)... sản phẩm đạt 4 sao (tên sản phẩm); .. (4)... sản phẩm đạt 5 sao (tên sản phẩm) theo Quyết định số... (5)....
Trong đó có ...(4)... sản phẩm mới (tên sản phẩm); ...(4).... sản phẩm đánh giá lại giữ nguyên hạng sao (tên sản phẩm); ....(4).... sản phẩm đánh giá lại nâng hạng sao (tên sản phẩm).
Căn cứ theo Nghị quyết số ...../NQ-HĐND, ngày..../..../...... của HĐND tỉnh Bắc Giang, chúng tôi kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh/huyện; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế xem xét, hỗ trợ kinh phí theo quy định. Số tiền được hỗ trợ xin chuyển vào tài khoản ghi ở trên.
Chúng tôi cam kết tính chính xác của những thông tin trên đây; thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ thanh toán theo quy định; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan và duy trì sản xuất sản phẩm OCOP tối thiểu 2 năm kể từ ngày được nhận hỗ trợ.
	
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ .........
(Ký tên, đóng dấu)









Ghi chú:
(1) Tên tổ chức/cá nhân đề nghị hỗ trợ.
(2) Đánh dấu “X” vào ô tương ứng.
(3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất có đăng ký KD (nếu cấp đổi lại là lần gần nhất). Đối với tổ hợp tác là Hợp đồng hợp tác.
(4) Ghi thông tin về Số lượng sản phẩm.
(5) Trích dẫn cụ thể số Quyết định, tên Quyết định và cơ quan ban hành Quyết định.

